
 

BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU 
 

 

STT 
LOẠI THIẾT 
BỊ THI CÔNG 

 

SỐ LƯỢNG 
 

CÔNG SUẤT 
 

TÍNH NĂNG 
 

NƯỚC SẢN XUẤT 

A THIẾT BỊ 

1 
Khung giàn giáo 
0,9m 

675 khung 
  

Việt Nam 

2 
Khung giàn giáo 
1,2m 

920 khung 
  

Việt Nam 

3 
Khung giàn giáo 
1,5m 

362 khung 
  

Việt Nam 

4 
Khung giàn giáo 
1,7m 

354 khung 
  

Việt Nam 

5 Chéo 1,75m 1100 cặp 
  

Việt Nam 

6 Chéo 1,96m 920 cặp 
  

Việt Nam 

7 Mâm giàn giáo 360 cặp 
  

Việt Nam 

8 Ống túyp D42 290 cây 
  

Việt Nam 

9 Chống đỏ 900 cây 
  

Việt Nam 

10 Xà gồ 50x50 480 cây 
  

Việt Nam 

11 Xà gồ 40x80 300 cây 
  

Việt Nam 

12 Xà gồ 50x100 250 cây 
  

Việt Nam 

13 V70 230 cây 
  

Việt Nam 

14 
Khung bông 
0,5x1m 

290 khung 
  

Việt Nam 

 

15 
Khung bông 
1mx1m 

 

884 khung 
   

Việt Nam 

 

16 
 

Tôn phẳng 
 

250 tấm 
   

Việt Nam 

17 H400 45 tấn 
  

Việt Nam 

18 H350 125 tấn 
  

Việt Nam 
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STT 

LOẠI THIẾT 
BỊ THI CÔNG 

 
SỐ LƯỢNG 

 
CÔNG SUẤT 

 
TÍNH NĂNG 

 
NƯỚC SẢN XUẤT 

 
B 

 
MÁY MÓC 

 
1 

 
Cẩu tháp 

 
01 cái 

R=45m, 
H=60m 

 
Vận chuyển vật tư, thiết bị 

 
Potain 

 
2 

Cẩu 2 chức năng 
( vận thăng lòng 
+ cẩu tháp 7m) 

 
02 bộ 

  
Vận chuyển vật tư, thiết bị 

 
Hàn quốc 

 
3 

 
Xe tải 

 
1 xe 

 
1240kg 

  
Việt Nam 

 

4 
 

Xe tải 
 

1 xe 
 

650kg 
  

Việt Nam 

5 Xe tải cẩu 1 xe 4,5 Tấn 
 

Việt Nam 

6 
Xe cuốc 

KOMATSU 05 
1 xe Gầu 5 tấn 

 
Nhật 

 
7 

Xe cuốc 

KOMATSU 03 

 
1 xe 

 
Gầu 3 tấn 

  

Nhật 

8 
Máy trộn bê tông 
và vữa trộn 

15 máy 
250 ÷ 500 

Lít 
Trộn vữa Việt Nam 

9 Máy kinh vĩ 05 cái 
 

Định vị tim trục Nhật 

 

10 
 

Máy trắc đạc 
 

06 cái 
  

Định vị tim trục 
 

Nhật 

11 Vận thăng lồng 03 cái ≥ 100m 
Vận chuyển người, vật tư, 

thiết bị 
HQ 

 
12 

Máy vận thăng ≥ 
30m 

 
07 cái 

 
≥ 30m 

Vận chuyển người, vật tư, 
thiết bị 

 

Việt Nam 

13 Máy đầm cóc 06 cái 
 

Đầm đất Nhật 

 

14 
 

Máy đầm dùi 
 

08 cái 
  

Đầm bê tông 
 

Nhật 

 
15 

 
Máy hàn 

 
06 cái 

  
Hàn sắt thép 

 
Trung Quốc 

 
16 

 
Máy cắt, uốn sắt 

 
04 cái 

  
Cắt,uốn sắt 

 
Trung Quốc 
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